LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 13 (Từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
28/11
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	25
	Tập đọc
	Người gác rừng tí hon. GDQPAN (Bs)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	61
	Toán
	Luyện tập chung (Đ/c bài 3)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	25
	LTVC
	Tiết 1: MRVT: Bảo vệ môi trường.(Bs)
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	25
	T.Anh-B
	Unit 8: Lesson 3
	

	
	
	6
	25
	Khoa học
	Nhôm (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GDNSVMTL Bài 5: Thăm khu di tích
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
29/11
	
Sáng
	1
	25
	T.L.Văn
	Tiết 1: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình).
	GAĐT - máy

	
	
	2
	62
	Toán
	Luyện tập chung (Đ/c bài 4)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	13
	K.chuyện
	K.c được c.kiến hoặc t.gia. GDQPAN (Bs)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	25
	Song ngữ
	Time
	

	
	
	6
	25
	Thể dục
	Động tác thăng bằng - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” - BS
	

	
	
	7
	13
	Mĩ thuật
	Trường em
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	ÔT bài hát Ước mơ. Giới thiệu dòng kẻ phụ, khóa son, nốt nhạc. Vị trí nốt nhạc trên khuông, dòng kẻ phụ
	GAĐT - máy

	
Tư
30/11
	
Sáng
	1
	26
	Tập đọc
	Trồng rừng ngập mặn.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	63
	Toán
	Chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên
	GAĐT - máy

	
	
	3
	13
	Chính tả
	Nghe viết: Hành trình của bầy ong.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	13
	Đọc sách
	CĐ 4 - Bài 1: HD đọc sách. Truyện: Kim Đồng.
	

	
	
Chiều
	5
	26
	Khoa học
	Đá vôi (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	6
	13
	Lịch sử
	“Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước” (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Semester 1 Speaking Test
	

	
Năm
01/12
	
Sáng
	1
	26
	LTVC
	Tiết 2: Luyện tập về quan hệ từ.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	26
	T.Anh-B
	Unit 9: Lesson 1
	Máy

	
	
	3
	25
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính. XMind
	

	
	
	4
	 
	Toán
	Luyện tập
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Natural materials
	

	
	
	6
	13
	Địa lý
	Công nghiệp (TT) (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	13
	Kỹ thuật
	Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
02/12
	
Sáng
	1
	26
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính. XMind
	

	
	
	2
	26
	T.L.Văn
	Tiết 2: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình).
	GAĐT - máy

	
	
	3
	65
	Toán
	Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000,...
	GAĐT - máy

	
	
	4
	26
	Thể dục
	Động tác nhảy - Trò chơi “Chạy nhanh theo số” - BS
	

	
	
Chiều
	5
	13
	Đạo đức
	Kính già, yêu trẻ-T2
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn - HĐ1 HĐ1: Giao lưu tìm hiểu về ngày thành lập QĐNDVN và ngày quốc phòng toàn dân 22 – 12
	Máy

	
	
	8

	 
	T.Anh-L
	Semester 1 Speaking Test
	


*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)								                   
Ngày 25 tháng 11  năm  2022
Tổ trưởng


Vũ Thị Thu Hương

